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Kính gửi : Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế

Ngày 25/8/2005, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã có Quyết định số 29/2005/QĐ-BBCVT V/v điều chỉnh mức sàn định hướng: Cước thanh toán quốc tế và cước kết cuối đối với dịch vụ điện thoại quốc tế chiều đến Việt Nam. Căn cứ tình hình thực tế biến động của thị trường lưu lượng điện thoại quốc tế chiều về Việt nam, Bộ Bưu chính, Viễn thông tạm thời qui định việc phân bổ hạn mức lưu lượng điện thoại quốc tế chiều về như sau:

1. Nguyên tắc phân bổ
Việc phân bổ hạn mức lưu lượng dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Việt nam dựa trên các nguyên tắc sau:

- Hạn mức VoiP được phân bổ dựa trên cơ sở qui mô phát triển cơ sở hạ tầng mạng lưới của doanh nghiệp, cụ thể thể hiện qua số PoP phát triển. 

- Hạn mức lưu lượng đem phân chia phải phù hợp với tình hình thực tế thị trường và tình hình thực hiện hạn mức lưu lượng của các doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2005.

- Tổng hạn mức phân chia phải thấp hơn so với tổng nhu cầu thị trường thực tế thực hiện trong 05 tháng đầu năm 2005. Do đó hạn mức của các doanh nghiệp sẽ phải thấp hơn so với hạn mức cũ. 

- Bổ sung hạn mức cho VNPT hiện là doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế có mạng lưới phát triển rộng khắp các địa phương trong toàn quốc, đảm bảo cho tổng lưu lượng điện thoại quốc tế chiều về của VNPT đạt trên 30% ( DN chiếm thị phần khống chế ). 

- Thực hiện việc phân chia hạn mức cho lưu lượng IDD chiều về. Việc phân chia hạn mức cho lưu lượng IDD chiều về dựa tổng trên lưu lượng IDD thực tế 5 tháng đầu năm 2005, theo tỷ lệ VOIP/ IDD là 75/25 và dựa trên cơ sở tỷ lệ thực hiện thực tế của các doanh nghiệp. 

2. Hạn mức 
2.1. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại IP quốc tế ( VoiP ) được phân bổ hạn mức lưu lượng điện thoại IP quốc tế chiều về Việt Nam như sau:

- Từ 1 đến 30 POP: 5,5 triệu phút/tháng.

- Từ 31 đến 40 POP: 11 triệu phút/tháng.

- Từ 41 đến 60 POP: 13 triệu phút/tháng.

- Trên 60 POP: 16 triệu phút/tháng.

Hạn mức lưu lượng trên đây được áp dụng cho mọi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoai IP quốc tế và tính chung cho mọi lưu lượng điện thoại IP quốc tế chiều đến Việt Nam của doanh nghiệp, không phân biệt lưu lượng này kết cuối tại mạng cố định hay di động, tại các tỉnh doanh nghiệp cung cấp điển thoại IP quốc tế đã phát triển POP hay chưa phát triển POP.

2.2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế mạng PSTN ( IDD ) được phân bổ hạn mức lưu lượng điện thoại IDD quốc tế chiều về Việt Nam như sau: 

- VNPT : 12 Tr phút /tháng

- Viettel : 5 Tr phút / tháng 

- VPT : 4,5 Tr phút /tháng 

Hạn mức này được tính chung cho mọi lưu lượng điện thoại quốc tế mạng PSTN chiều đến Việt Nam của doanh nghiệp, không phân biệt lưu lượng này kết cuối tại mạng cố định hay di động hay các mạng khác. 

3. Các doanh nghiệp được phép chủ động bù trừ lưu lượng trong hạn mức giữa các tháng trong quí (tính theo năm dương lịch từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12). Trong trường hợp lưu lượng dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Việt nam vượt quá số tổng hạn mức phân bổ mà các doanh nghiệp đều đã đạt hạn mức của mình thì số lưu lượng vượt lên này sẽ được phân bổ cho doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế là VNPT. 

4. Hạn mức phân bổ sẽ được ổn định trong quí ( kể cả khi doanh nghiệp phát triển PoP vượt các ngưỡng phân bổ trong quí thì cũng sẽ phải tiếp tục thực hiện theo hạn mức cũ cho đến khi có phân bổ mới của Bộ ). Căn cứ các nguyên tắc phân bổ và biến động tổng lưu lượng điện thoại quốc tế (VoiP và IDD) chiều về Việt Nam, Bộ Bưu chính, Viễn thông qui định hạn mức lưu lượng dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về trong quí tiếp theo.

5. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế cần chủ động đàm phán với phía đối tác nước ngoài để đảm bảo cho việc thực hiện hạn mức lưu lượng được phân bổ. Trong trường hợp vi phạm các qui định về hạn mức lưu lượng sẽ phải chịu các chế tài theo qui định tại Điều 2 Quyết định số 29/2005/QĐ-BBCVT ngày 25/8/2005 ). 

6. Báo cáo lưu lượng.

a./ Chậm nhất là vào ngày 20 hàng tháng, các doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo Bộ Bưu chính, Viễn thông các số liệu lưu lượng điện thoại quốc tế mạng PSTN và IP chiều Việt Nam đi quốc tế và chiều quốc tế đến Việt Nam đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, mạng chuyên dùng và mạng di động toàn quốc của tháng trước đó. Doanh nghiệp không báo cáo đầy đủ và đúng hạn sẽ bị giảm trừ hạn mức lưu lượng của tháng tiếp theo tháng báo cáo với mức là 3%.

b./ Trên cơ sở báo cáo của doanh nghiệp, Bộ Bưu chính, Viễn thông định kỳ hàng quí công bố lưu lượng điện thoại quốc tế mạng PSTN và điện thoại IP quốc tế chiều Việt Nam đi quốc tế và chiều quốc tế đến Việt Nam. 

7. Các qui định này được áp dụng từ 1/8/2005.

8. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế cần thực hiện nghiêm túc các qui định về hạn mức lưu lượng cũng như quản lý giá sàn của Bộ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo Bộ để có những điều chỉnh sửa đổi bổ sung kịp thời./.
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